
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Đường lối CM của Đảng CSVN

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 28/02/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCKT2126 PHÙNG HỒ QUÂN 64DCKT09

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

        GV CHẤM THI 2

Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (HỌC GHÉP) 

Ký nộp

HT thi: Viết

SBD Số đề Ngày sinh Lớp 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Quản trị tài chính DN

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 28/02/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCKT2020 PHẠM THÙY LINH 64DCKT02

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (HỌC GHÉP) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kết cấu thép

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 28/02/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCDD2062 Đoàn Trọng Xuyên 64DCDD01

2 2 64DCDD2004 Ngô Huy Bắc 64DCDD01

3 3 64DCCD2003 Mai Xuân Bách 64DCCD05

4 4 Nguyễn Như Thắng 64DCCD11

Danh sách gồm 04 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (HỌC GHÉP) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Trắc địa

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 28/02/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCCD2214 Lê Quang Tư 64DCCD04

2 2 64DCDD2054 Lê Bật Tuấn 64DCDD01

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (HỌC GHÉP) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Vẽ kỹ thuật

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 28/02/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCOT2013 Trần Văn Đạt 64DCOT01

2 2 64DCOT2001 Nguyễn Văn Anh 64DCOT01

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (HỌC GHÉP) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: An toàn lao động

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 28/02/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (HỌC GHÉP) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Nền & móng

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 28/02/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCCD2203 Vũ Duy Thái 64DCCD04

2 2 Lại Thế Lập 64DCCD11

3 3 Nguyễn Như Thắng 64DCCD11

Danh sách gồm 03 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (HỌC GHÉP) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 28/02/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCCD3153 PHẠM BÁ KIÊN 64DCCD04

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (DS THI LẦN 1 HỌC GHÉP)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 28/02/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCDD2054 Lê Bật Tuấn 64DCDD01

2 2 64DCDD2010 Tạ Văn Duy 64DCDD01

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (HỌC GHÉP) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kinh tế vĩ mô

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 28/02/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCKT2066 Phạm Quang Huy 64DCKT03

2 2 64DCKT2135 Dương  Thị Thu Trang 64DCKT09

3 3 64DCKT2063 Nguyễn Văn Hoàng 64DCKT03

4 4 64DCKT2137 Lê Thanh Trình 64DCKT09

5 5 64DCKT2011 Nguyễn Thị Hoa 64DCKT02

Danh sách gồm 05 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (HỌC GHÉP) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kết cấu gạch đá và gỗ

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 28/02/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCDD2057 Trần Văn Tú 64DCDD01

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (HỌC GHÉP) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV


